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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN（ĐỀ 1） 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc viết tiếng Trung nâng cao 1 

Mã học phần:  71CHIN40262 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71K29NNTQ01, 71K29NNTQ02, 71K29NNTQ03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Áp dụng các kiến 

thức ngôn ngữ 

vào các tình 

huống khác nhau 

để đọc hiểu (đọc 

chi tiết, đọc lấy 

thông tin, đọc 

nhanh để hoàn 

thành yêu cầu của 

văn bản...) 

Trắc 

nghiệm 
70% 

28 

câu 

7,0 

điểm 
PI 2.1 
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CLO2 

Vận dụng các 

kiến thức ngôn 

ngữ ở bậc trung 

cao để phân tích 

các loại văn bản 

đọc hiểu. 

Tự luận 30% 3 câu 
3,0 

điểm 
PI 2.2 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (28 câu *0.25 điểm = 7 điểm) 

A. 阅读并判断正误 

今天公司迎来了一位新同事，他刚进门就显得困惑，四处张望，似乎不太清楚该

去哪里报到。我走过去想帮忙，可他看着我却显得有些发毛，支支吾吾地问：

“请……请问，人事部在哪里？”他的语气有些结结巴巴，让我不禁有些好奇，他这是

紧张还是害羞呢？ 

我指了指前方的一间办公室，他这才连忙道谢，快步走了过去。等到他办完手续

回来，我请他一起去茶水间喝杯咖啡，他看起来放松了一些，主动介绍自己。原来，

他之前在国外生活，对国内的职场文化有些不太适应，今天第一天来，生怕出什么差

错，甚至连自我介绍都练习了好几遍。听到这里，我不由得笑了：“你倒是挺有概

念，不过我们公司氛围挺轻松的，别紧张！”他挠挠头，露出有些纳闷儿的表情，似

乎不明白为什么大家都这么随和。 

这时，主管突然走了进来，把他吓了一跳，脸上的表情简直可以用目瞪口呆来形

容。主管拍拍他的肩膀：“欢迎加入团队！”他这才松了一口气，笑着点头。这一天，

他虽然有些忐忑，但最终也适应了公司的节奏。 

 

1. 新同事刚进门时显得很自信。  

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

2. 新同事不确定人事部在哪里。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 
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3. 新同事看到我时，立刻主动向我询问方向。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

4. 新同事在国外生活过，对国内的职场文化不太适应。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

5. 新同事在来公司之前没有做任何准备。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

6. 公司氛围比较轻松。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

7. 主管进来后，新同事显得很镇定。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

8. 主管对新同事很欢迎。   
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A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

9. 新同事最后还是没能适应公司的节奏。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

10. 这一天，新同事的心情从紧张变得放松了。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

B. 阅读并选择正确答案 

在人与人之间的互动中，幽默无疑是一种非常重要的社交技能。幽默能够缓解紧

张的气氛，也能使人们在沟通中感到更为轻松和自在。一个懂得用幽默化解尴尬的

人，往往会在人际交往中占据主动地位。正如有时候我们“管”自己的一言一行，有时

不经意的言语也能影响到他人对我们的看法。尤其在“气氛”紧张的场合，适当的幽默

可以让局面变得不那么“空洞”，充实每个人的情感交流。幽默不仅仅是笑话，它更是

一种智慧的展现。真正的幽默是能够带给别人“喜出望外”的惊喜，让人们感到温暖与

放松。它像一把钥匙，能够打开人与人之间的“话题”，让每一段对话都充满生气。通

过幽默，我们不仅能释放压力，也能加深彼此的情感联结。生活中的“小插曲”，或许

并不完美，但正是这些幽默和真诚，让我们在这个社会中找到了属于自己的位置。 

  

11. 幽默在社交中最重要的作用是什么？   

A. 缓解紧张气氛，使沟通更轻松   

B. 让自己显得更聪明   

C. 让别人佩服自己   
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D. 避免与人交谈   

ANSWER: A 

 

12. 懂得用幽默化解尴尬的人在社交中通常会怎样？   

A. 更容易占据主动地位   

B. 让别人感到困惑   

C. 显得不够认真   

D. 被人忽视   

ANSWER: A 

 

13. 文章提到，人的一言一行可能会影响什么？ 

A. 他人对我们的看法   

B. 自己的工作效率   

C. 未来的财富状况   

D. 天气变化   

ANSWER: A 

 

14. 在紧张的场合，幽默的作用是什么？ 

A. 使局面更轻松，促进情感交流  

B. 让场面变得更加严肃   

C. 让大家保持沉默   

D. 让所有人感到尴尬   

ANSWER: A 

 

15. 文章认为，真正的幽默能带给别人什么？ 

A. 喜出望外的惊喜和放松感   

B. 嘲笑和讽刺   
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C. 额外的工作压力   

D. 沉闷的对话   

ANSWER: A 

 

16. 幽默被比喻成什么？ 

A. 一把钥匙，能打开人与人之间的话题   

B. 一道墙，隔开人与人之间的关系   

C. 一面镜子，反映出别人的缺点   

D. 一场考验，测试彼此的智慧   

ANSWER: A 

 

17. 通过幽默，我们可以达到以下哪种效果？   

A. 释放压力并加深情感联系   

B. 让别人害怕与自己交谈   

C. 使社交变得更困难   

D. 让对话更加单调   

ANSWER: A 

 

18. 生活中的“小插曲”在文章中的意义是什么？   

A. 幽默和真诚的体现   

B. 完美无缺的经历   

C. 让人们不知所措的瞬间   

D. 影响社交的负面因素   

ANSWER: A 

 

19. 为什么幽默被认为是一种智慧的展现？ 

A. 因为它需要思考和创造力   



BM-003 

Trang 7 / 10 

B. 因为它可以取笑别人   

C. 因为它让人看起来很聪明   

D. 因为它能避免所有社交问题   

ANSWER: A 

 

20. 文章的主要观点是什么？   

A. 幽默是社交中的重要技能，能够缓解气氛、促进沟通   

B. 幽默只是讲笑话，没有实际意义   

C. 只有天生幽默的人才能在社交中成功   

D. 社交时应该尽量避免幽默，以免出错   

ANSWER: A 

 

C. 选择正确答案 

21. 在现代都市中，“______”，车辆川流不息，仿佛“车如流水”一般，展现着城

市的繁华景象。   

A. 高楼林立   

B. 绿树成荫   

C. 鸟语花香   

D. 寸土如金   

ANSWER: A 

 

22. 每当夜幕降临，五光十色的霓虹灯映照在“______”的玻璃幕墙上，使整座城

市显得更加璀璨。   

A. 透亮   

B. 阴暗   

C. 破旧   

D. 朦胧   

ANSWER: A 
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23. 这里的土地“______”，每一块地皮都被精心规划，以充分利用有限的空间。   

A. 寸土如金   

B. 绿意盎然   

C. 人烟稀少   

D. 荒无人烟   

ANSWER: A 

 

24. 人们穿梭在街头，忙碌地追逐梦想，似乎很少有人停下脚步去“______”这座

城市的美丽。   

A. 欣赏   

B. 忽略   

C. 破坏   

D. 抱怨   

ANSWER: A 

 

25. 一些街道两旁种满了“______”，大大小小的公园被精心“修剪”与维护，为城

市增添一份绿意。   

A. 林荫树   

B. 霓虹灯   

C. 高楼   

D. 马路   

ANSWER: A 

 

26. 甚至有些公园特意从“______”移植来“乔木”，为城市增添一份绿意。   

A. 内地   

B. 城市   



BM-003 

Trang 9 / 10 

C. 海边   

D. 沙漠   

ANSWER: A 

 

27. 这里不仅可以让人们“______”四季的变化，也提供了短暂逃离快节奏生活的

机会。   

A. 观赏   

B. 控制   

C. 回忆   

D. 埋没 

ANSWER: A 

 

 28. 尽管都市的生活节奏快，但偶尔放慢脚步，我们会发现，那些被我们

“______”的细节，或许正是这座城市最迷人的一部分。   

A. 忽略   

B. 珍惜   

C. 热爱   

D. 改变   

ANSWER: A 

   

PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

写作：根据下列所给的题目写一篇 300 字左右短文(3.0 điểm) 

题目: 你最希望结交哪种类型的朋友，并说明理由。 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  
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Câu 1 – 28 ANSWER: A 0.25  

II. Tự luận 3.0  

Viết đoạn văn 3.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

Người duyệt đề 

 

 

 

TS. MAI THU HOÀI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

Người ra đề 

 

 

 

TS. ÂU TUYỀN DIỆU 

 

 


